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TÓM TẮT 

Dựa trên tổng quan lý luận và thực tiễn, bài viết góp phần làm rõ bản chất của năng lực kiểm soát nội bộ trong 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Năng lực này thể hiện qua khả năng thiết lập, vận hành và duy trì hệ thống kiểm soát 

nhằm bảo vệ tài sản, giảm rủi ro và tuân thủ quy định. Việc đánh giá năng lực kiểm soát nội bộ được thực hiện thông 

qua năm yếu tố cốt lõi theo khung lý thuyết của Ủy ban Chống gian lận khi lập Báo cáo tài chính thuộc Hội đồng 

quốc gia Hoa Kỳ, bao gồm: Môi trường kiểm soát, Đánh giá rủi ro, Hoạt động kiểm soát, Thông tin - truyền thông và 

Giám sát. Yếu tố ảnh hưởng năng lực kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể phân thành hai nhóm 

chính: (1) Nhóm yếu tố bên trong gồm: Cơ cấu tổ chức và trình độ quản lý; Chính sách và quy trình quản lý; Nguồn 

nhân lực; Nguồn lực tài chính; Hệ thống thông tin; Giám sát và đánh giá; (2) Nhóm yếu tố bên ngoài gồm: Môi trường 

pháp lý và quy định; Môi trường kinh tế và cạnh tranh; Môi trường công nghệ; Yêu cầu từ các bên liên quan; Chuẩn 

mực và thông lệ. Nâng cao năng lực kiểm soát nội bộ là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa quản trị hiệu 

quả và phát triển bền vững. 

Từ khoá: Năng lực, kiểm soát nội bộ, năng lực kiểm soát nội bộ, doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Overview of Theoretical and Practical Issues Regarding Internal Control Capacity  
in Small and Medium Enterprises  

ABSTRACT 

Based on a comprehensive review of theoretical frameworks and practical contexts, this paper aims to clarify the 

nature of internal control capability in small and medium enterprises. This capability is reflected in an enterprise’s ability 

to establish, operate, and maintain an internal control system to safeguard assets, mitigate risks, and ensure regulatory 

compliance. The assessment of internal control capability is grounded in the Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Commission framework, which comprises five core components: Control Environment, Risk Assessment, 

Control Activities, Information and Communication, and Monitoring. The factors influencing internal control capability in 

small and medium enterprises can be categorized into two main groups. (1) Internal factors include Organizational 

Structure and Managerial Capacity; Policies and Procedures; Human Resources; Financial Resources; Information 

Systems; and Monitoring and Evaluation. (2) External factors include the Legal and Regulatory Environment; the 

Economic and Competitive Environment; the Technological Environment; Stakeholder Requirements; and Applicable 

Standards and Practices. Enhancing internal control capability is a critical factor that enables in small and medium 

enterprises to improve governance effectiveness and achieve sustainable development. 

Keywords: Capacity, internal control, internal control capacity, small and medium enterprises. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong nền kinh tế thð trāĈng hiện đäi, 

doanh nghiệp nhó và vĂa (DNNVV) đòng vai trñ 

thiết yếu trong tëng trāĊng kinh tế, täo việc làm 

và nâng cao thu nhêp quøc dân. Ở Việt Nam, 

chþ trāćng phát triển DNNVV đã đāợc Đâng và 

Chính phþ đề cêp trong các vën bân, cĀ thể 

Luêt Hú trợ DNNVV nëm 2017, Nghð đðnh 

80/2021/NĐ-CP, Quyết đðnh 442/QĐ-TTg nëm 
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2024 về Chiến lāợc phát triển DNNVV đến 

2030. Đặc biệt, Nghð quyết sø 68-NQ/TW cþa Bû 

Chính trð (2025) đã xác đðnh kinh tế tā nhån, 

mà DNNVV là thành phæn nòng cøt, là mût 

đûng lĆc quan trõng cþa phát triển„ Theo sø 

liệu cþa Tùng cĀc Thøng kê (2023), khu vĆc 

DNNVV chiếm khoâng 97% tùng sø doanh 

nghiệp, đòng gòp 45% GDP, täo ra hćn 60% việc 

làm và chiếm 31% tùng thu ngån sách nhà nāĉc. 

Tuy nhiên, bên cänh vai trñ đòng gòp to lĉn, 

DNNVV vén đang đøi mặt vĉi nhiều rþi ro và 

thách thăc trong quân trð, đặc biệt là trong việc 

thiết lêp và vên hành hệ thøng kiểm soát nûi bû 

(KSNB) mût cách hiệu quâ. ThĆc tế cho thçy, 

phæn lĉn DNNVV chāa xåy dĆng đāợc cć chế 

KSNB bài bân, dén đến nhąng hän chế trong 

kiểm soát tài chính, quân lý rþi ro và tuân thþ 

quy đðnh pháp lý. Chî khoâng 30% doanh 

nghiệp có hệ thøng KSNB tāćng đøi chặt chẽ, 

trong khi tỷ lệ ăng dĀng công nghệ vào KSNB 

vén còn thçp, chî đät khoâng 25% (Phäm Thanh 

Thþy, 2019). Trong khi đò, các nghiên cău trāĉc 

đåy đã nhçn mänh vai trò then chøt cþa KSNB 

trong việc đâm bâo tính minh bäch, phòng ngĂa 

gian lên và nâng cao hiệu quâ vên hành doanh 

nghiệp (Beasley & cs., 2005; Kakucha, 2009). 

Đặc biệt, trong bøi cânh möi trāĈng pháp lý 

không ngĂng thay đùi và măc đû cänh tranh 

ngày càng gia tëng, KSNB đāợc xem là yếu tø 

nền tâng giúp doanh nghiệp nång cao nëng lĆc 

thích ăng, duy trì lợi thế cänh tranh và phát 

triển bền vąng (Jokipii, 2010; Edward, 2023).  

Xuçt phát tĂ yêu cæu thĆc tiễn về việc nâng 

cao nëng lĆc KSNB trong các DNNVV, mĀc tiêu 

cþa nghiên cău này nhìm nhên diện các yếu tø 

ânh hāĊng đến nëng lĆc KSNB, đ÷ng thĈi xây 

dĆng khung lý thuyết phù hợp cho các nghiên 

cău tiếp theo. Bài viết áp dĀng phāćng pháp tùng 

quan hệ thøng, thông qua phân tích và tùng hợp 

có hệ thøng các tài liệu đã cöng bø, bao g÷m các 

công trình khoa hõc, báo cáo chuyên đề, luên án, 

và các tiêu chuèn KSNB phù biến. Việc tùng 

quan này nhìm khái quát hóa các khái niệm cøt 

lõi, luên giâi và phát triển mô hình lý thuyết, 

tiêu chí đánh giá nëng lĆc KSNB, đ÷ng thĈi làm 

rõ các yếu tø ânh hāĊng trong bøi cânh đặc thù 

cþa DNNVV. Ngoài ra, nghiên cău còn góp phæn 

xác đðnh khoâng trøng khoa hõc và đðnh hāĉng 

cho các nghiên cău thĆc nghiệm tiếp theo. 

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ 

NĂNG LỰC KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG 

DOANH NGHIỆP 

2.1. Cơ sở lý luận 

2.1.1. Năng lực của doanh nghiệp và năng 

lực kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp 

Nëng lĆc là khái niệm trung tâm trong 

quân trð tù chăc, thể hiện sĆ kết hợp giąa kiến 

thăc, kỹ nëng và thái đû nhìm thĆc hiện công 

việc hiệu quâ (Boyatzis, 1982; Spencer & 

Spencer, 1993). Trong doanh nghiệp, nëng lĆc 

gią vai trò then chøt trong việc bâo đâm hiệu 

suçt và duy trì nëng lĆc cänh tranh. Nëng lĆc 

doanh nghiệp đāợc hiểu là khâ nëng huy đûng 

và vên hành hiệu quâ các ngu÷n lĆc để đät mĀc 

tiêu chiến lāợc và täo lợi thế cänh tranh bền 

vąng (Grant, 1996). Teece & cs. (1997) bù sung 

rìng nëng lĆc không chî bao g÷m tài nguyên 

hąu hình mà còn bao g÷m tri thăc, vën hóa tù 

chăc và khâ nëng đùi mĉi sáng täo. Trong khi, 

Prahalad & Hamel (1990) xem nëng lĆc cøt lõi 

là nền tâng täo giá trð khác biệt; Barney (1991) 

nhçn mänh rìng lợi thế bền vąng đến tĂ ngu÷n 

lĆc có giá trð, hiếm có và khó sao chép. Hệ thøng 

KSNB đòng vai trò bâo vệ và khai thác các 

ngu÷n lĆc này. Teece & cs. (1997) đề xuçt nëng 

lĆc đûng - khâ nëng tái cçu trúc và thích ăng 

trong möi trāĈng biến đûng. KSNB nếu đāợc 

thiết kế hiệu quâ, góp phæn nång cao nëng lĆc 

ra quyết đðnh, sĄ dĀng ngu÷n lĆc và thýc đèy 

đùi mĉi (Schmidt & Hunter, 1998; Zahra & 

George, 2002). 

Các nghiên cău cþa Barney (1991), Grant 

(1996) và Teece & cs. (1997), cho thçy nëng lĆc 

doanh nghiệp có thể đāợc cçu thành tĂ nëm 

nhóm chính, g÷m: tài chính, công nghệ, tù chăc, 

nhân sĆ và nëng lĆc hõc hói - thích ăng. Trong 

đò, nëng lĆc KSNB đāợc xem là mût hợp phæn 

trõng yếu cþa nëng lĆc tù chăc, thể hiện trình 

đû chuyên nghiệp trong quân trð, khâ nëng kiểm 

soát rþi ro và hiệu quâ vên hành. Đøi vĉi 

DNNVV, ngu÷n lĆc còn hän chế và nhäy câm 
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vĉi biến đûng cþa möi trāĈng kinh doanh, việc 

thiết lêp và duy trì hệ thøng KSNB hiệu quâ 

không chî bâo vệ tài sân và đâm bâo tuân thþ, 

mà còn góp phæn nång cao nëng lĆc thích ăng 

và khâ nëng cänh tranh bền vąng. Để tiếp cên 

khái niệm nëng lĆc mût cách hệ thøng nhìm 

cung cçp cć sĊ lý luên quan trõng cho phân tích 

møi liên hệ giąa nëng lĆc doanh nghiệp và 

KSNB, nhiều nghiên cău đã phát triển các mô 

hình lý thuyết nền tâng, tiêu biểu là các mô 

hình CBV, RBV và DC (Bâng 1). 

Simons (1995) mĊ rûng phäm vi KSNB vĉi 

mô hình “Levers of Control”, nhçn mänh vai trò 

đðnh hāĉng hành vi tù chăc thông qua các giá 

trð, chính sách tāćng tác và cć chế tĆ kiểm soát. 

INTOSAI (2004) cÿng nhçn mänh vai trò cþa 

KSNB trong đâm bâo minh bäch và sĄ dĀng 

hiệu quâ ngu÷n lĆc cöng. Nëng lĆc KSNB phân 

ánh khâ nëng nhên diện, đánh giá và ăng phó 

rþi ro trong toàn bû hoät đûng doanh nghiệp 

(Beasley & cs., 2005). Cöng tác lãnh đäo đòng 

vai trò then chøt trong việc xây dĆng möi trāĈng 

kiểm soát hiệu quâ (Cohen & Sayag, 2010). Hćn 

nąa, Moeller (2011) cho rìng, nëng lĆc KSNB 

cæn đāợc đánh giá thöng qua hiệu quâ thĆc thi, 

chă không chî dĆa trên sĆ t÷n täi cþa quy trình, 

vĉi các tiêu chí nhā măc đû tuân thþ, sø lúi phát 

hiện và tøc đû phân ăng. Yếu tø bên ngoài nhā 

möi trāĈng pháp lý và yêu cæu minh bäch tĂ cć 

quan quân lý cÿng ânh hāĊng đáng kể đến nëng 

lĆc KSNB (Jokipii, 2010). Việc cþng cø hệ thøng 

KSNB giýp DNNVV tëng khâ nëng thích ăng, 

tránh rþi ro pháp lý và duy trì lợi thế cänh 

tranh (Ayyagari & cs., 2014), đ÷ng thĈi giúp bâo 

vệ tài sân, duy trì minh bäch và nâng cao hiệu 

quâ hoät đûng. 

 

Hình 1. Tổng hợp một số khái niệm về năng lực 

Bảng 1. Các mô hình lý thuyết nền tảng  

về năng lực doanh nghiệp và mối liên hệ với kiểm soát nội bộ 

Mô hình 

lý thuyết 
Tác giả Trọng tâm mô hình Liên hệ với KSNB 

Competency-
Based View (CBV) 

Prahalad & 
Hamel (1990) 

Tập trung vào phát triển năng lực cốt lõi - 
những giá trị khó sao chép, tạo khác biệt 
lâu dài. 

KSNB có thể trở thành năng lực cốt lõi nếu 
được tích hợp sâu vào chiến lược và quy 
trình tổ chức. 

Resource-Based 
View (RBV) 

Barney (1991) Lợi thế cạnh tranh đến từ nguồn lực có giá 
trị, hiếm có, khó sao chép và không thể 
thay thế. 

KSNB là một nguồn lực vô hình; nếu đáp 
ứng tiêu chí VRIN, có thể trở thành lợi thế 
chiến lược. 

Dynamic 
Capabilities (DC) 

Teece & cs. 
(1997) 

Khả năng cảm nhận, nắm bắt và tái cấu 
trúc để thích ứng với thay đổi môi trường. 

KSNB là “năng lực động” hỗ trợ phát hiện 
rủi ro, điều chỉnh và phản ứng linh hoạt. 
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Tóm läi, nëng lĆc KSNB trong doanh nghiệp 

có thể đāợc hiểu là khâ nëng cþa hệ thøng KSNB 

trong việc đâm bâo sĆ minh bäch, hiệu quâ và 

tuân thþ các quy đðnh và các chính sách, giúp 

bâo vệ tài sân và giâm thiểu các rþi ro trong tù 

chăc và nång cao nëng lĆc KSNB là yếu tø cøt lõi 

giúp DNNVV quân trð hiệu quâ, đâm bâo tuân 

thþ và phát triển bền vąng. Đánh giá nëng lĆc 

kiểm soát nûi bû trong các DNNVV là mût phæn 

quan trõng giýp đâm bâo tính minh bäch, hiệu 

quâ và tuân thþ trong hoät đûng quân lý. Theo 

báo cáo COSO (2013) và Chuèn mĆc kiểm toán 

Việt Nam VSA 315 (Bû Tài chính, 2015) mût hệ 

thøng KSNB hiệu quâ đāợc cçu thành bĊi nëm 

thành phæn chính, đåy cÿng chính là nhąng tiêu 

chí phù biến để đánh giá nëng lĆc KSNB täi 

DNNVV, măc đû doanh nghiệp thiết lêp và vên 

hành tøt tĂng thành phæn này phân ánh nëng 

lĆc KSNB cþa doanh nghiệp. 

2.1.2. Yếu tố ảnh hưởng đến năng lực  

kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa 

Trên thế giĉi, KSNB đã đāợc nghiên cău 

rûng rãi, chþ yếu têp trung vào các yếu tø ânh 

hāĊng đến hệ thøng KSNB trong doanh nghiệp, 

dĆa trên các khuôn khù phù biến nhā COSO, 

COCO và COBIT (IFAC, 2012). Các nghiên cău 

cho thçy KSNB đòng vai trñ quan trõng trong 

nâng cao hiệu quâ hoät đûng, quân trð rþi ro và 

minh bäch tài chính. Chîng hän, Lee & cs. (2016) 

phân tích ânh hāĊng đến hiệu quâ đæu tā; Ji & 

cs. (2016) xem xét møi liên hệ vĉi nguyên tíc 

thên trõng kế toán; Weng & cs. (2015) chî ra tác 

đûng tiêu cĆc cþa hệ thøng yếu kém đến chçt 

lāợng thông tin tài chính. Täi các quøc gia đang 

phát triển, Nyakundi & cs. (2014) khîng đðnh vai 

trò cþa KSNB trong hiệu quâ tài chính cþa 

doanh nghiệp nhó và vĂa. Ngoài yếu tø hệ thøng, 

nhiều nghiên cău cÿng nhçn mänh vai trò cþa 

yếu tø con ngāĈi. Rae & Subramaniam (2006) và 

Philip (2018) chî ra tæm quan trõng cþa môi 

trāĈng kiểm soát, đäo đăc nghề nghiệp, nëng lĆc 

chuyên mön và lãnh đäo. Báo cáo IIA (2018) cÿng 

đề xuçt bøn trĀ cût về nëng lĆc kiểm toán nûi bû 

g÷m: chuyên nghiệp, hiệu suçt, hiểu biết môi 

trāĈng và kỹ nëng lãnh đäo. 

Ở Việt Nam, nhiều công trình gæn đåy 

khîng đðnh vai trò cþa hệ thøng KSNB trong 

quân lý vøn, giám sát và phòng ngĂa rþi ro trong 

DNNVV (Hà Mỹ Trang & cs., 2021). Các yếu tø 

đāợc nghiên cău bao g÷m: nëng lĆc kế toán, hiểu 

biết tài chính cþa nhà quân lý (Nguyễn Thð H÷ng 

Nga, 2014), trình đû giám đøc, quy mô, loäi hình 

doanh nghiệp (Đú Vÿ Phāćng Anh, 2022) và các 

thành phæn cþa khung COSO (Nguyễn Vën Hâi 

& cs., 2023; Nguyễn Thanh Ngân & cs., 2024). 

Tuy nhiên, phæn lĉn các nghiên cău vén tiếp cên 

KSNB nhā mût hệ thøng cć cçu và quy trình, mà 

chāa làm rô khía cänh nëng lĆc KSNB - tăc khâ 

nëng thĆc thi, vên hành và câi tiến hệ thøng 

KSNB trong thĆc tiễn. Đặc biệt vĉi DNNVV - 

nhóm doanh nghiệp thāĈng thiếu hĀt ngu÷n lĆc 

và nëng lĆc quân trð - khoâng trøng nghiên cău 

này trĊ nên đáng lāu ý. Do vêy, việc nghiên cău, 

đánh giá các yếu tø ânh hāĊng đến nëng lĆc 

KSNB trong DNNVV là cæn thiết, không chî để 

hoàn thiện cć sĊ lý luên, mà còn nhìm nâng cao 

hiệu quâ quân trð, khâ nëng thích ăng, kiểm soát 

và tøi āu hòa hoät đûng trong möi trāĈng nhiều 

biến đûng. Trên cć sĊ kế thĂa các nghiên cău 

trāĉc đåy, tác giâ đề xuçt các nhóm yếu tø ânh 

hāĊng, làm nền tâng cho việc xây dĆng mô hình 

và giâ thuyết nghiên cău tiếp theo (Bâng 2).

 

Hình 2. Mô hình khuôn khổ kiểm soát nội bộ theo COSO (2013) 
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Bảng 2. Thống kê chi tiết các yếu tố ảnh hưởng  

đến năng lực kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Nhóm nhân 
tố tác động 

Mô tả chi tiết Đề xuất/ Khuyến nghị Tác giả tham khảo 

 Nhân tố bên trong 

Cơ cấu tổ 
chức và 
quản lý 

Cơ cấu tổ chức khoa học, phân công 
rõ ràng giúp kiểm soát hiệu quả, 
tránh chồng chéo. 

Năng lực lãnh đạo ảnh hưởng lớn 
đến thiết kế, vận hành KSNB. 

Cơ cấu tổ chức hợp lý và năng lực 
lãnh đạo mạnh mẽ là yếu tố cốt lõi để 
xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ 
hiệu quả. 

COSO (2013), Arens & cs. 
(2014), Phạm Thanh Thủy 
(2019), Nguyễn Thị Ngọc Lan 
(2020), Ndalahwa & Aneth 
(2020), Đỗ Vũ Phương Anh 
(2022), Lê Tú Anh (2025) 

Chính sách 
và quy trình 

Văn bản hóa, chuẩn hóa quy trình 
giúp hạn chế sai sót, tăng tuân thủ. 

Chính sách rủi ro giúp hệ thống chủ 
động nhận diện - phân tích - phản 
ứng rủi ro. 

Chính sách và quy trình kiểm soát nội 
bộ cần phải được chuẩn hóa và văn 
bản hóa để giảm thiểu sai sót và tăng 
cường khả năng phát hiện rủi ro. 

Cendrowski & cs. (2007), Arens 
& cs. (2014), Kumuthinidevi 
(2016), Cô Thị Diễm & Lê 
Hoàng Phúc (2022) 

Nguồn nhân 
lực 

Nhân viên có kiến thức, kỹ năng tốt 
giúp kiểm soát hiệu quả.  
Nhân viên có đạo đức và ý thức trách 
nhiệm cao sẽ tuân thủ tốt quy trình 
kiểm soát. 

Đào tạo nhân viên không chỉ về 
chuyên môn mà còn về đạo đức nghề 
nghiệp, để đảm bảo quy trình kiểm 
soát được tuân thủ nghiêm ngặt. 

Amudo & Inanga (2009), Jokipii 
(2010), Nyakundi & cs. (2014), 
Mohamad & cs. (2017), Lê Tú 
Anh (2025) 

Nguồn lực tài 
chính 

Việc kiểm soát tài chính và kế toán 
giúp doanh nghiệp duy trì tính minh 
bạch và chính xác trong các giao dịch 
tài chính.  

Quy trình kiểm soát tài chính bao 
gồm kiểm tra các báo cáo tài chính, 
phân bổ chi phí, và giám sát các giao 
dịch để tránh gian lận. 

Quy trình kiểm soát tài chính cần được 
thiết lập và duy trì một cách chặt chẽ 
để đảm bảo tính minh bạch và ngăn 
ngừa gian lận. 

Kakucha (2009), Cohen & 
Sayag (2010), Phạm Thanh 
Thủy (2019) 

Hệ thống 
thông tin 

Ứng dụng công nghệ giúp tự động 
hóa quy trình, giảm sai sót, tăng giám 
sát. 

Các phần mềm kế toán/ERP hỗ trợ 
theo dõi và phân tích chính xác. 

Các doanh nghiệp cần đầu tư vào hệ 
thống phần mềm ERP và công nghệ 
thông tin để tự động hóa quy trình 
kiểm soát và giám sát tài chính hiệu 
quả hơn 

Nguyễn Thu Hoài (2011), Arens 
& cs. (2014), Edward (2023), 
Vuong & cs. (2025) 

Giám sát và 
đánh giá 

Kiểm toán nội bộ giúp phát hiện điểm 
yếu, đề xuất cải tiến hệ thống.  
Đánh giá định kỳ giúp cập nhật quy 
trình, giảm rủi ro, nâng cao khả năng 
phản ứng. 

Thực hiện kiểm toán nội bộ định kỳ để 
phát hiện và khắc phục các điểm yếu 
trong hệ thống kiểm soát nội bộ. 

Kagermann & cs. (2007), 
Cendrowski & cs. (2007), Arens 
& cs. (2014), Ndalahwa & 
Aneth (2020) 

 Nhân tố bên ngoài 

Môi trường 
pháp lý và 
quy định 

Hệ thống pháp luật chặt chẽ, thay đổi 
liên tục khiến DN phải duy trì kiểm 
soát minh bạch và tuân thủ. 

Thanh tra tạo áp lực nâng cao hệ 
thống KSNB. 

Doanh nghiệp cần cập nhật và tuân 
thủ các quy định pháp lý để duy trì hệ 
thống KSNB hiệu quả và tránh bị xử 
phạt. 

Kakucha (2009), Jokipii (2010), 
COSO (2013), Phan Thị Thanh 
Loan (2021) 

Môi trường 
kinh tế và 
cạnh tranh 

Biến động kinh tế buộc DN phải linh 
hoạt kiểm soát để đảm bảo hiệu quả. 

Cạnh tranh thúc đẩy DN cải tiến hệ 
thống để bảo vệ lợi thế. 

Doanh nghiệp cần phải linh hoạt trong 
việc điều chỉnh chiến lược kiểm soát 
nội bộ để ứng phó với các biến động 
kinh tế và cạnh tranh. 

Otley (1994), Mohamad & cs. 
(2017), Edward, G.E.K.K (2023) 

Môi trường 
công nghệ 

Sự thay đổi nhanh của công nghệ 
yêu cầu DN phải liên tục nâng cấp hệ 
thống kiểm soát. 

Doanh nghiệp cần nâng cấp và đổi 
mới công nghệ trong hệ thống kiểm 
soát nội bộ để theo kịp sự phát triển 
của công nghệ. 

Amudo & Inanga (2009), Arens 
& cs. (2014) 

Yêu cầu từ 
các bên liên 
quan 

Áp lực minh bạch từ khách hàng, đối 
tác, nhà đầu tư buộc DN hoàn thiện 
hệ thống kiểm soát. 

Các doanh nghiệp cần chủ động đáp 
ứng yêu cầu minh bạch từ các bên liên 
quan để duy trì sự tin tưởng và ổn 
định trong các quan hệ đối tác. 

Kagermann & cs. (2007), 
Nguyễn Thị Ngọc Lan (2020) 

Chuẩn mực 
và thông lệ 

Áp dụng chuẩn mực quốc tế (IFRS, 
COSO, ISO…) giúp DN nâng cao tính 
chuyên nghiệp và chuẩn hóa trong 
kiểm soát. 

Việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế 
sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao tính 
chuyên nghiệp trong hoạt động kiểm 
soát và tuân thủ. 

Kagermann & cs. (2007), 
COSO (2013), Moeller (2013), 
Kinyua (2016), Nguyễn Thị 
Ngọc Lan (2020). 
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Các yếu tø ânh hāĊng đến nëng lĆc KSNB 

trong DNNVV đāợc phân thành hai nhóm chính: 

yếu tø bên trong và yếu tø bên ngoài. Câ hai 

nhòm đều gią vai trò thiết yếu trong việc thiết 

lêp, duy trì và nâng cao hiệu quâ hệ thøng KSNB, 

đ÷ng thĈi täo nền tâng cho việc xây dĆng các giâi 

pháp quân trð phù hợp vĉi bøi cânh DNNVV. 

Các nghiên cău gæn đåy sĄ dĀng thang đo 

Likert-5 cçp đû và phāćng pháp đðnh lāợng (h÷i 

quy, SEM) để đánh giá măc đû ânh hāĊng cþa 

tĂng nhân tø đến hiệu quâ vên hành và tuân 

thþ pháp luêt (Nguyễn Thð Kim Anh, 2019; Tä 

Thu Phāćng, 2021). Bû tiêu chí đðnh lāợng giúp 

doanh nghiệp đo lāĈng, so sánh măc đû hoàn 

thiện cþa hệ thøng KSNB mût cách khoa hõc và 

thĆc tiễn. 

2.2. Cơ sở thực tiễn 

Ở Việt Nam, DNNVV chiếm khoâng 98% 

tùng sø doanh nghiệp đang hoät đûng. Tuy 

nhiên, phæn lĉn các DNNVV có quy mô rçt nhó, 

vĉi trên 70% sĄ dĀng dāĉi 10 lao đûng và vøn 

đëng ký dāĉi 10 tỷ đ÷ng (Bû Kế hoäch và Đæu 

tā, 2023). Khoâng 80% DNNVV hoät đûng trong 

các lïnh vĆc thāćng mäi, dðch vĀ và sân xuçt 

thþ công, chþ yếu phĀc vĀ thð trāĈng nûi đða 

(OECD, 2023). Mặc dü nëng đûng và linh hoät, 

khu vĆc này vén cñn đøi mặt vĉi nhiều thách 

thăc nhā hän chế trong ăng dĀng công nghệ cao 

(chî khoâng 15% doanh nghiệp cò đùi mĉi công 

nghệ), kỹ nëng quân trð yếu, khó tiếp cên vøn 

tín dĀng chính thăc và thiếu khâ nëng tham gia 

vào các chuúi giá trð toàn cæu (World Bank, 

2021; CSIRO & Aus4Innovation, 2024). 

Các nghiên cău trong và ngoài nāĉc chî ra 

rìng hệ thøng KSNB trong các DNNVV gặp 

nhiều khò khën trong việc thiết lêp và duy trì 

hiệu quâ, chþ yếu do hän chế về ngu÷n lĆc tài 

chính, quy mô nhó và thiếu công nghệ. Điều này 

ânh hāĊng trĆc tiếp đến khâ nëng quân lý rþi 

ro, phòng ngĂa gian lên và tuân thþ quy đðnh 

pháp lý. Kinh nghiệm quøc tế cho thçy, nhiều 

DNNVV täi Mỹ và chåu Âu đã áp dĀng hiệu quâ 

các phæn mềm quân trð nhā ERP và các cöng cĀ 

phân tích dą liệu, giúp nâng cao minh bäch tài 

chính và quân lý rþi ro (Beasley & cs., 2005). 

Tuy nhiên, nghiên cău cþa Beasley & cs. (2005) 

và Jokipii (2010) cÿng chî ra rìng, ngay câ Ċ các 

quøc gia phát triển, không ít DNNVV vén gặp 

khò khën trong xåy dĆng hệ thøng kiểm soát 

mänh mẽ, thiếu giám sát đûc lêp, làm giâm hiệu 

quâ và tính minh bäch tài chính. Cohen & 

Sayag (2010) khîng đðnh rìng giám sát đûc lêp 

là yếu tø then chøt để tëng cāĈng hiệu quâ 

KSNB, ngën ngĂa gian lên và hú trợ ra quyết 

đðnh. Frederick & Kyomuhendo (2022) bù sung 

rìng, nëng lĆc KSNB không chî phĀ thuûc vào 

cçu trúc hệ thøng mà còn chðu tác đûng lĉn tĂ 

chçt lāợng ngu÷n nhân lĆc - bao g÷m đäo đăc, 

trình đû chuyên môn và khâ nëng giám sát. 

Täi Việt Nam, nhiều nghiên cău chî ra rìng 

hệ thøng KSNB cþa DNNVV thāĈng mang tính 

tĆ phát, thiếu tính hệ thøng, đặc biệt yếu Ċ các 

thành phæn nhā giám sát, đánh giá rþi ro và 

chính sách nhân sĆ (Nguyễn Thð Bích Hiệp, 

2012; Nguyễn Thð Lê Hà & Træn Thð Ánh, 2018; 

Lê Thð Mến, 2022; Træn Thð Thím, 2023). 

Nguyên nhân chþ yếu xuçt phát tĂ mô hình 

quân lý còn mang tính gia đình, thiếu phân 

công rõ ràng, hän chế về nhân sĆ chuyên môn 

và phāćng pháp quân lý hiện đäi (Phäm Thanh 

Thþy, 2019). Khâo sát cþa VCCI và UNDP 

(2019) cho thçy phæn lĉn doanh nghiệp chāa 

hiểu đæy đþ về KSNB và quy tíc ăng xĄ, dén 

đến việc triển khai mang tính hình thăc, thiếu 

cć chế vên hành đûc lêp và hiệu quâ. Mût sø 

doanh nghiệp đã bít đæu ăng dĀng phæn mềm 

kế toán tài chính, công cĀ kiểm tra gian lên và 

giâi pháp công nghệ nhìm giâm sai sót, nâng 

cao minh bäch, song măc đû áp dĀng còn hän 

chế (Phäm Thanh Thþy, 2019; Lê Thð Mến, 

2022). Việc nång cao nëng lĆc KSNB, đặc biệt Ċ 

khía cänh con ngāĈi và công nghệ, đāợc xem là 

giâi pháp then chøt để DNNVV tëng cāĈng quân 

trð và khâ nëng cänh tranh trong möi trāĈng 

kinh doanh ngày càng phăc täp. 

Xuçt phát tĂ lý thuyết COSO và các nghiên 

cău thĆc nghiệm, bâng tiêu chí dāĉi đåy đāợc đề 

xuçt nhìm đánh giá mût cách hệ thøng nëng lĆc 

KSNB cþa DNNVV. Bâng 3 không chî làm rõ 

vai trò cþa tĂng thành phæn KSNB, mà còn chî 

ra các khò khën đặc thù, các nghiên cău liên 

quan, đặc biệt là các tiêu chí đðnh lāợng có thể 

sĄ dĀng để đo lāĈng và đánh giá thĆc tiễn.
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Bảng 3. Các tiêu chí đánh giá năng lực kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Thành 

phần 

KSNB 

Vai trò Khó khăn của DNNVV 
Nghiên cứu 

liên quan 

Tiêu chí đánh giá 

năng lực đề xuất 

1. Môi 

trường 

kiểm soát 

Nền tảng định hình nhận 

thức và hành vi kiểm 

soát; thể hiện cam kết và 

định hướng từ lãnh đạo 

đối với toàn hệ thống 

KSNB. 

Thiếu cam kết từ lãnh 

đạo; mô hình quản lý 

cá nhân hóa; thiếu cơ 

chế kiểm soát minh 

bạch. 

Beasley & 

cs. (2005); 

Cohen & 

Sayag 

(2010) 

1. Năng lực thiết lập môi trường kiểm soát 

1.1. Văn bản quy định đạo đức nghề nghiệp  

1.2. Văn hóa doanh nghiệp  

1.3. Cơ cấu tổ chức  

1.4. Sự quan tâm của lãnh đạo  

1.5. Đào tạo về KSNB  

1.6. Kênh thông báo vi phạm 

2. Đánh 

giá rủi ro 

Nhận diện, phân tích và 

ứng phó chủ động với 

các rủi ro có thể ảnh 

hưởng đến việc thực 

hiện mục tiêu của doanh 

nghiệp. 

Thiếu nhân lực 

chuyên môn; quy trình 

đánh giá rủi ro chưa 

hệ thống; phản ứng 

chậm với rủi ro phát 

sinh. 

Jokipii 

(2010); 

COSO 

(2013) 

2. Năng lực đánh giá và quản lý rủi ro  

2.1. Quy trình đánh giá rủi ro  

2.2. Đánh giá rủi ro đầy đủ  

2.3. Phương pháp đánh giá rủi ro  

2.4. Kế hoạch ứng phó rủi ro  

2.5. Xử lý rủi ro kịp thời 

3. Hoạt 

động kiểm 

soát 

Thiết lập chính sách và 

thủ tục nhằm đảm bảo 

thực thi hiệu quả các chỉ 

đạo quản lý và kiểm soát 

rủi ro. 

Thiếu nhân sự và 

nguồn lực để triển 

khai các quy trình 

kiểm soát; chưa phân 

công rõ ràng nhiệm 

vụ. 

Cohen & 

Sayag 

(2010); 

Phạm 

Thanh Thủy 

(2019) 

3. Năng lực thực thi hoạt động kiểm soát  

3.1. Kiểm soát tiền mặt  

3.2. Kiểm soát hàng hóa, dịch vụ  

3.3. Kiểm soát doanh thu  

3.4. Kiểm soát chi phí  

3.5. Ghi chép hoạt động kiểm soát  

3.6. Phân tách nhiệm vụ 

4. Thông 

tin và 

truyền 

thông 

Đảm bảo thông tin KSNB 

được thu thập, xử lý và 

truyền đạt chính xác, kịp 

thời đến các cấp quản lý 

và bên liên quan. 

Hệ thống thông tin 

chưa tích hợp; dữ liệu 

thiếu đầy đủ, thiếu độ 

chính xác và chậm 

cập nhật. 

COSO 

(2013); 

Edward 

G.E.K.K 

(2023) 

4. Năng lực quản lý thông tin và truyền thông  

4.1. Hệ thống thông tin quản lý  

4.2. Truyền đạt thông tin KSNB  

4.3. Kênh phản hồi KSNB  

4.4. Tần suất trao đổi KSNB  

4.5. Hiệu quả ứng dụng CNTT 

5. Hoạt 

động giám 

sát 

Giám sát liên tục tính 

hiệu lực và hiệu quả của 

hệ thống KSNB; từ đó 

phát hiện và khắc phục 

kịp thời các điểm yếu. 

Thiếu kiểm toán nội 

bộ độc lập; hoạt động 

giám sát mang tính 

hình thức, phụ thuộc 

vào lãnh đạo. 

Schmidt & 

Hunter 

(1998); 

Mohamad & 

cs. (2017) 

5. Năng lực giám sát và cải tiến hệ thống kiểm 

soát  

5.1. Bộ phận kiểm toán nội bộ  

5.2. Hiệu quả giám sát  

5.3. Báo cáo giám sát  

5.4. Hành động khắc phục  

5.5. Tần suất thay đổi quy trình 

 

Nhìn chung, nëng lĆc KSNB cþa doanh 

nghiệp đāợc đánh giá dĆa trên măc đû đæy đþ 

và hiệu quâ cþa nëm thành phæn theo khung 

COSO (2013). Hệ thøng KSNB chî thĆc sĆ hiệu 

quâ khi câ nëm yếu tø này đāợc triển khai 

đ÷ng bû và đýng chăc nëng. Do đò, các khung 

đánh giá nhā COSO thāĈng đāợc sĄ dĀng làm 

chuèn mĆc trong câ nghiên cău và thĆc tiễn. 

Đøi vĉi DNNVV, việc điều chînh các nguyên  

tíc này phù hợp vĉi quy mô và ngu÷n lĆc là  

cæn thiết.  

3. XÂY DỰNG KHUNG LÝ THUYẾT NĂNG 

LỰC KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC 

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

Để đánh giá toàn diện nëng lĆc KSNB trong 

DNNVV, cæn xây dĆng mût khung lý thuyết dĆa 

trên cć sĊ lý luên và thĆc tiễn. Khung lý thuyết 

này kế thĂa mô hình COSO 2013 vĉi 5 thành 

phæn cøt lôi, đ÷ng thĈi tích hợp các yếu tø ânh 

hāĊng đến khâ nëng triển khai, vên hành và duy 

trì hệ thøng kiểm soát trong bøi cânh thĆc tiễn 
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doanh nghiệp. Khung lý thuyết xác đðnh hai 

nhóm nhân tø ânh hāĊng chính: (1) Nhân tø bên 

trong, g÷m cć cçu tù chăc, chính sách - quy trình, 

ngu÷n nhân lĆc, tài chính, hệ thøng thông tin và 

cć chế giám sát; (2) Nhân tø bên ngoài, g÷m môi 

trāĈng pháp lý, kinh tế, công nghệ, áp lĆc tĂ các 

bên liên quan và chuèn mĆc nghề nghiệp. Trong 

đò, nhòm nhån tø bên trong là các yếu tø doanh 

nghiệp có thể chþ đûng câi tiến, còn nhóm bên 

ngoài phân ánh các áp lĆc buûc doanh nghiệp 

phâi thích nghi. 

SĆ tāćng tác giąa các nhân tø và các thành 

phæn trong mö hình COSO đāợc thể hiện thông 

qua sć đ÷ khung lý thuyết, cho thçy tæm quan 

trõng cþa cách tiếp cên tích hợp và đðnh hāĉng 

chiến lāợc trong KSNB. Khung này là cć sĊ để xây 

dĆng tiêu chí đánh giá và đề xuçt giâi pháp nâng 

cao nëng lĆc KSNB phù hợp vĉi đặc thù DNNVV. 

4. KẾT LUẬN 

Trên cć sĊ tùng quan các nghiên cău trong 

và ngoài nāĉc, bài viết đã luên giâi, phát triển 

và đāa ra khung lý thuyết nëng lĆc KSNB 

trong các DNNVV. DĆa trên khung lý thuyết 

COSO (2013) vĉi nëm thành phæn cøt lõi cþa 

hệ thøng KSNB g÷m: Möi trāĈng kiểm soát, 

đánh giá rþi ro, hoät đûng kiểm soát, thông tin 

- truyền thông và giám sát là nền tâng quan 

trõng để xây dĆng khung đánh giá nëng lĆc 

KSNB mût cách toàn diện, đặc biệt phù hợp vĉi 

đặc điểm cþa DNNVV vøn gặp nhiều hän chế 

về ngu÷n lĆc. Nëng lĆc này không chî phĀ 

thuûc vào sĆ hiện diện cþa các chính sách, quy 

trình, mà còn thể hiện qua măc đû chþ đûng, 

hiệu quâ và khâ nëng thích ăng cþa hệ thøng 

trong thĆc tiễn. 

 

Hình 3. Khung lý thuyết năng lực kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa 



Tổng quan vấn đề lý luận và thực tiễn về năng lực kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1272 

Nghiên cău tùng quan cho thçy nëng lĆc 

KSNB chðu tác đûng bĊi hai nhóm yếu tø chính: 

(1) Yếu tø bên trong g÷m cć cçu tù chăc, quy 

trình, nhân sĆ, tài chính, hệ thøng thông tin và 

giám sát; (2) Yếu tø bên ngoài g÷m möi trāĈng 

pháp lý, cänh tranh, công nghệ và các yêu cæu tĂ 

đøi tác. Nhąng yếu tø này có møi liên hệ chặt chẽ 

vĉi tĂng thành phæn trong hệ thøng KSNB và 

ânh hāĊng trĆc tiếp đến măc đû hiệu quâ kiểm 

soát. Tuy nhiên, hæu hết nghiên cău hiện nay 

vén tiếp cên KSNB nhā mût hệ thøng kỹ thuêt, 

mà chāa khai thác såu gòc nhìn nëng lĆc tù chăc 

tĂ đò cò thể đo lāĈng, câi thiện và phát triển 

nëng lĆc này. Trong bøi cânh DNNVV täi Việt 

Nam còn nhiều hän chế về ngu÷n lĆc tài chính, 

nhân sĆ và công nghệ, việc nghiên cău thĆc tế 

chuyên sâu về nëng lĆc KSNB là vô cùng cæn 

thiết. Nghiên cău cung cçp nền tâng lý luên làm 

cć sĊ cho các nghiên cău chuyên såu để câi thiện 

hệ thøng KSNB trong DNNVV, nâng cao khâ 

nëng quân lý rþi ro, tuân thþ các quy đðnh pháp 

lý và tëng cāĈng sĆ minh bäch tài chính. 
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